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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Giao dịch ñiện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 64/2007/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính 
phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng của cơ quan nhà nước; 

Xét ñề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, 
 

QUYẾT ðỊNH :  

ðiều 1. Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông 
tin trong hoạt ñộng của cơ quan nhà nước (bao gồm: các Bộ; cơ quan ngang 
Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các cấp; cơ quan các cấp của 
ðảng, Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Hội ñồng nhân dân, Viện kiểm 
sát, Toà án nhân dân; Kiểm toán nhà nước; các ñơn vị sự nghiệp, tổ chức 
chính trị - xã hội khác sử dụng ngân sách nhà nước) giai ñoạn 2011-2015 (gọi 
tắt là Chương trình) với những nội dung chủ yếu sau: 

A. MỤC TIÊU ðẾN NĂM 2015 VÀ ðỊNH HƯỚNG ðẾN NĂM 2020 

I. Mục tiêu ñến năm 2015 

1. Mục tiêu tổng quát 

a) Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức ñộ cao, trên diện 
rộng cho người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt ñộng của cơ quan nhà 
nước minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. 

DỰ THẢO 
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b) Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin lớn, tạo môi trường làm 
việc ñiện tử rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, hướng tới nâng cao năng 
suất lao ñộng, giảm chi phí hoạt ñộng của cơ quan nhà nước. 

2. Mục tiêu cụ thể ñến năm 2015 

 a) Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước 

- 70% các văn bản, tài liệu chính thức trao ñổi giữa các cơ quan nhà 
nước ñược trao ñổi hoàn toàn dưới dạng ñiện tử. 

- Hầu hết cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư ñiện tử 
trong công việc. 

- Bảo ñảm các ñiều kiện về kỹ thuật cho 100% các cuộc họp của Thủ 
tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể ñược thực 
hiện trên môi trường mạng. 

- Bảo ñảm các ñiều kiện về kỹ thuật ñể 100% hồ sơ quản lý cán bộ công 
chức các cấp có thể ñược quản lý chung trên mạng với quy mô quốc gia. 

- Triển khai Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc tới 100% 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Bảo ñảm dữ liệu ñiện tử phục vụ hầu hết các hoạt ñộng trong cơ quan 
nhà nước. 

 b) Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh 
nghiệp 

- 100% các cơ quan nhà nước từ cấp quận, huyện, sở, ban, ngành hoặc 
tương ñương trở lên có cổng thông tin ñiện tử hoặc trang thông tin ñiện tử 
cung cấp ñầy ñủ thông tin theo ðiều 28 của Luật Công nghệ thông tin, cung 
cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức ñộ 2 và hầu hết các dịch vụ công 
cơ bản trực tuyến tối thiểu mức ñộ 3 tới người dân và doanh nghiệp. 

- 50% hồ sơ khai thuế của người dân và doanh nghiệp ñược nộp qua 
mạng. 

- 90% cơ quan hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thủ tục hải quan 
ñiện tử.  

- 20% số gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp và dịch vụ tư vấn sử dụng 
vốn Nhà nước ñược thực hiện qua mạng; tất cả Kế hoạch ñấu thầu, thông báo 
mời thầu, thông báo mời sơ tuyển, kết quả ñấu thầu, danh sách nhà thầu tham 
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gia ñược ñăng tải trên mạng; thí ñiểm hình thức mua sắm công tập trung trên 
mạng. 

- 100% hộ chiếu ñược cấp cho công dân Việt Nam phục vụ công tác 
xuất, nhập cảnh là hộ chiếu ñiện tử. 

- 30% công dân Việt Nam ñủ ñộ tuổi theo quy ñịnh ñược cấp chứng 
minh nhân dân sản xuất trên dây chuyền hiện ñại, với một số chứng minh 
nhân dân duy nhất không trùng lặp, chống ñược làm giả. 

- 30% số hồ sơ ñề nghị cấp giấy phép xây dựng ñược nộp qua mạng. 

II. ðịnh hướng ñến năm 2020 

1. Hầu hết các dịch vụ công ñược cung cấp trực tuyến mức ñộ 3 và 4 ñáp 
ứng nhu cầu thực tế, từng bước tích hợp các dịch vụ công phục vụ người dân 
và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau. 

2. Tích hợp các hệ thống thông tin, tạo lập ñược môi trường mạng rộng 
khắp phục vụ ña số các hoạt ñộng của các cơ quan nhà nước. Cán bộ, công 
chức có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi dựa trên nhiều phương tiện khác nhau. 

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  

 I. Phát tri ển hạ tầng kỹ thuật 

1. Nâng cấp, mở rộng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan 
ðảng, Nhà nước kết nối tới cấp ñơn vị trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan nhà nước khác trong hệ thống chính 
trị, tới cấp xã, phường tại các tỉnh, thành phố. 

2. Phát triển hệ thống xác thực quốc gia. 

3. Xây dựng, triển khai hệ thống chứng thực ñiện tử và chữ ký số trong 
các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. 

4. Phát triển mô hình kết nối các hệ thống thông tin ở Trung ương và ñịa 
phương, hướng tới bảo ñảm liên thông giữa các hệ thống thông tin của cơ 
quan, cung cấp dịch vụ công hiệu quả, linh hoạt cho người dân và doanh 
nghiệp. 

5. Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bảo ñảm ứng dụng công nghệ 
thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước, bao gồm: máy tính, mạng máy tính, 
các giải pháp an toàn, an ninh thông tin,... 

6. Trang bị hạ tầng bảo ñảm truy cập thuận tiện tới các dịch vụ công qua 
nhiều hình thức khác nhau, bao gồm: Cổng thông tin ñiện tử hoặc trang thông 
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tin ñiện tử; trung tâm chăm sóc khách hàng; ñiện thoại cố ñịnh; ñiện thoại di 
ñộng; bộ phận một cửa; kiosk và các hình thức khác. 

 II. Phát tri ển các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu lớn 

 1. Các hệ thống thông tin 

 a) Quản lý văn bản tích hợp trong toàn quốc tới cơ quan nhà nước các 
cấp, bảo ñảm an toàn, an ninh, tính pháp lý của văn bản trao ñổi. 

 b) Thư ñiện tử quốc gia. 

c) Giao ban ñiện tử ña phương tiện giữa Thủ tướng Chính phủ với các 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương. 

d) Chỉ ñạo, ñiều hành của Chính phủ trên Mạng truyền số liệu chuyên 
dùng của các cơ quan ðảng, Nhà nước.  

ñ) Tài chính tích hợp. 

e) Nộp tờ khai thuế qua mạng Internet. 

g) Triển khai thủ tục hải quan ñiện tử. 

h) Ứng dụng thương mại ñiện tử trong mua sắm Chính phủ. 

i) Hộ chiếu ñiện tử. 

k) Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cấp và quản lý chứng 
minh nhân dân. 

l) Bệnh án ñiện tử và quản lý hệ thống khám chữa bệnh. 

m) Văn bản quy phạm pháp luật thống nhất từ Trung ương tới ñịa 
phương. 

n) Thống kê về xây dựng. 

o) Liệt sĩ và thương bệnh binh. 

p) Kiểm toán nhà nước. 

 2. Các cơ sở dữ liệu 

a) Cán bộ, công chức, viên chức. 

b) Kinh tế công nghiệp và thương mại. 

c) Tài nguyên và môi trường. 
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d) Khiếu nại, tố cáo. 

ñ) Tài nguyên nông nghiệp trên nền thông tin ñịa lý. 

e) Người Vi ệt Nam ñịnh cư ở nước ngoài. 

g) Biên giới lãnh thổ. 

h) Khoa học và công nghệ. 

i) Lao ñộng, người có công và xã hội. 

k) Các dự án ñầu tư. 

l) Thông tin kinh tế - xã hội. 

m) Phân tích và dự báo kinh tế - xã hội. 

n) Doanh nghiệp. 

o) Các chỉ tiêu theo dõi và ñánh giá kế hoạch 5 năm. 

p) Lý lịch Tư pháp. 

III. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước 

1. Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý văn bản và ñiều hành 
của các cấp. 

2. Phát triển hệ thống quản lý thông tin tổng thể. 

3. Xây dựng mới, nâng cấp và hoàn thiện các ứng dụng công nghệ thông 
tin trong các hoạt ñộng nghiệp vụ, ñáp ứng nhu cầu công tác tại mỗi cơ quan. 

4. Nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin 
khác trong công tác nội bộ theo hướng hiệu quả hơn, mở rộng kết nối. 

IV. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh 
nghiệp 

1. Cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức ñộ 2. Cho phép 
người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo ñể hoàn thiện hồ sơ theo 
yêu cầu và ñược thông báo tình trạng xử lý các thủ tục hành chính của các cơ 
quan nhà nước qua mạng. 

2. Cung cấp hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến tối thiểu mức ñộ 
3 tới người dân và doanh nghiệp. Danh mục các dịch vụ công trực tuyến ñược 
ưu tiên cung cấp tối thiểu ở mức ñộ 3 tại các tỉnh, thành phố ñược nêu trong 
Phụ lục I, tại các Bộ ñược nêu trong Phụ lục II. 
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3. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, toàn diện tại bộ 
phận một cửa, một cửa liên thông theo hướng: Bảo ñảm khả năng kết nối giữa 
các hệ thống thông tin tại bộ phận một cửa với cổng thông tin ñiện tử hoặc 
trang thông tin ñiện tử của cơ quan nhà nước, tạo ñiều kiện cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp qua mạng Internet; bảo ñảm 
tính liên thông giữa các ñơn vị trong quy trình xử lý thủ tục; bảo ñảm tin học 
hóa tối ña các hoạt ñộng trong quy trình thủ tục hành chính. 

4. Xây dựng các hệ thống thông tin thiết yếu cho công tác ứng dụng 
công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp tại các ñịa phương, 
ñặc biệt là các hệ thống thông tin về dân cư, ñất ñai. Căn cứ nhu cầu quản lý 
thực tế, xây dựng các hệ thống thông tin quy mô quốc gia trên cơ sở kết nối, 
tổng hợp thông tin từ ñịa phương các cấp. 

5. Tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp trong hoạt 
ñộng của cơ quan nhà nước bằng cách nâng cao hiệu quả kênh tiếp nhận ý 
kiến góp ý của người dân trên môi trường mạng, tổ chức ñối thoại trực tuyến, 
chuyên mục hỏi ñáp trực tuyến về hoạt ñộng của các cơ quan nhà nước.  

C. KINH PHÍ TH ỰC HIỆN 

I. Ngân sách trung ương ñảm bảo kinh phí xây dựng, hoàn thiện hạ tầng 
kỹ thuật, các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu lớn trên quy mô toàn quốc.  

II. Ngân sách trung ương hỗ trợ ñối với một số ñịa phương khó khăn ñể 
bảo ñảm kinh phí triển khai các nội dung xây dựng hạ tầng kỹ thuật công 
nghệ thông tin tại các ñịa phương nhằm bảo ñảm sự kết nối, liên thông giữa 
các cơ quan nhà nước khi triển khai các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu 
lớn có quy mô quốc gia. Các cơ quan chủ trì triển khai các hệ thống này có 
trách nhiệm ñề xuất hỗ trợ kinh phí cho các ñịa phương. Mức hỗ trợ và ñối 
tượng hỗ trợ cụ thể hàng năm do Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh. 

III. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan 
nhà nước cấp Trung ương, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội khác bảo ñảm 
kinh phí thực hiện các dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin phục 
vụ cho hoạt ñộng của mình từ dự toán chi ngân sách hàng năm ñược cấp có 
thẩm quyền giao (chi ñầu tư phát triển, chi thường xuyên) và từ các nguồn 
kinh phí hợp pháp khác. 

IV. Ngân sách ñịa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác bảo 
ñảm thực hiện các dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ 
cho hoạt ñộng thuộc phạm vi của ñịa phương. Trong kế hoạch ngân sách 
hàng năm của các ñịa phương phải bao gồm mục chi riêng cho ứng dụng 
công nghệ thông tin trong hoạt ñộng của cơ quan nhà nước. 
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D. GIẢI PHÁP 

I. Tổ chức, ñiều hành 

1. Tăng cường hoạt ñộng của Ban ðiều hành triển khai công tác ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng của cơ quan nhà nước; nâng cao 
vai trò, trách nhiệm của lãnh ñạo công nghệ thông tin ở các cấp, các ngành. 

2. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý công nghệ thông tin, ñặc biệt là cấp 
quận, huyện trở xuống. 

3. Kết hợp chặt chẽ việc triển khai Chương trình này với Chương trình 
cải cách hành chính ñể ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng của cơ 
quan nhà nước có tác dụng thực sự thúc ñẩy cải cách hành chính và tăng hiệu 
quả của ứng dụng công nghệ thông tin. 

II. B ảo ñảm ứng dụng công nghệ thông tin ñồng bộ 

1. Có hướng dẫn chung trên quy mô quốc gia về việc xây dựng các 
chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng của 
các cơ quan nhà nước. 

2. Xác ñịnh mô hình ứng dụng công nghệ thông tin ñiển hình các cấp, 
ñặc biệt là cấp quận, huyện, phường, xã, phổ biến triển khai nhân rộng.  

III. Giám sát, ñánh giá 

1. Thường xuyên kiểm tra, ñánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông 
tin trong các cơ quan nhà nước ñể có những giải pháp thúc ñẩy kịp thời. Xem 
xét ñưa tiêu chí hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào các phong trào 
thi ñua, bình xét khen thưởng. 

2. Xây dựng các phương pháp ñánh giá khoa học về ứng dụng công 
nghệ thông tin phù hợp ñiều kiện thực tế tại các cơ quan nhà nước và ñịnh 
hướng ứng dụng công nghệ thông tin của Quốc gia. 

IV. Nâng cao nhận thức, ñào tạo nguồn nhân lực  

1. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức và 
các lợi ích trong việc xây dựng Chính phủ ñiện tử cho cán bộ, công chức, 
người dân và doanh nghiệp. 

2. Tăng cường ñào tạo kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin cho 
cán bộ, công chức. 

3. Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức chuyên trách về 
công nghệ thông tin các cấp. 
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4. ðẩy mạnh hình thức ñào tạo trực tuyến cho cán bộ, công chức. 

 V. Bảo ñảm môi trường pháp lý  

1. Xây dựng quy ñịnh về quy trình trao ñổi, lưu trữ, xử lý văn bản ñiện 
tử trên toàn quốc. Bảo ñảm tận dụng triệt ñể hạ tầng kỹ thuật ñược trang bị ñể 
trao ñổi các văn bản ñiện tử giữa các cơ quan nhà nước. 

2. Xây dựng các chính sách thu hút, phối hợp với doanh nghiệp trong 
công tác triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước. 
Phát triển các hình thức thuê, khoán trong triển khai ứng dụng công nghệ 
thông tin. 

3. Xây dựng các quy ñịnh nhằm giảm giấy tờ, tăng cường chia sẻ thông 
tin trong hoạt ñộng của cơ quan nhà nước. 

4. Xây dựng các quy ñịnh về an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt 
ñộng ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước. 

5. Xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin 
quốc gia. 

6. Xây dựng quy ñịnh ưu tiên biên chế cán bộ công nghệ thông tin cho 
các cơ quan nhà nước. 

7. Xây dựng chính sách ưu ñãi thích hợp cho cán bộ, công chức chuyên 
trách về công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. 

8. Hoàn thiện các văn bản quy ñịnh về tài chính phù hợp ñặc thù ứng 
dụng công nghệ thông tin, bao gồm: 

a) Bảo ñảm nguồn kinh phí cho ứng dụng công nghệ thông tin trong kế 
hoạch ngân sách hàng năm của cơ quan nhà nước; 

b) Hướng dẫn quản lý ñầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin; 

c) Xây dựng và ban hành ñịnh mức kinh tế kỹ thuật về công nghệ thông 
tin. 

VI. H ọc tập kinh nghiệm quốc tế 

1. Triển khai các hoạt ñộng tìm hiểu thực tế mô hình phát triển Chính 
phủ ñiện tử thành công tại các nước. 

2. ðào tạo chuyên gia phát triển Chính phủ ñiện tử của Việt Nam. 

3. Phát triển các hệ thống thông tin lớn trong Chính phủ ñiện tử ở Việt 
Nam. 
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng Trung ương ðảng, Văn 
phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên ñoàn Lao ñộng Việt Nam, Trung ương 
ðoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam có trách 
nhiệm: 

a) Căn cứ Chương trình này và Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 
giai ñoạn 2011-2015 của cơ quan mình, xây dựng Kế hoạch và dự toán ngân 
sách ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm gửi Bộ Thông tin và Truyền 
thông, Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Tài chính ñể tổng hợp, cân ñối ngân sách 
trung ương cho ứng dụng công nghệ thông tin, trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt chung trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ 
quan. Thời gian gửi dự toán ngân sách hàng năm cho ứng dụng công nghệ 
thông tin cùng thời gian gửi báo cáo dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan 
tới Bộ Tài chính; 

b) Kiểm tra, ñánh giá và báo cáo ñịnh kỳ 6 tháng và ñột xuất tình hình 
thực hiện Chương trình này theo hướng dẫn và yêu cầu của Bộ Thông tin và 
Truyền thông ñể tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ; 

c) Bảo ñảm kinh phí (chi ñầu tư phát triển, chi thường xuyên) ñể thực 
hiện các nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin theo kế hoạch 5 năm, 
hàng năm ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

d) Thực hiện quy chuẩn, tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin 
quốc gia, báo cáo tình hình thực hiện với Bộ Thông tin và Truyền thông theo 
hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2. Các cơ quan chủ trì các dự án có quy mô quốc gia ñược nêu trong Phụ 
lục III có trách nhiệm tổ chức xây dựng, phê duyệt và triển khai các dự án 
này theo quy ñịnh hiện hành về quản lý ngân sách nhà nước, bảo ñảm sự lồng 
ghép về nội dung, kinh phí với các chương trình, kế hoạch, dự án chuyên 
ngành ñang triển khai nếu có, tránh trùng lặp, lãng phí. Cơ quan chủ trì có 
trách nhiệm gửi hồ sơ dự án lấy ý kiến thẩm ñịnh thiết kế sơ bộ của Bộ 
Thông tin và Truyền thông.  

3. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: 

a) Tăng cường hoạt ñộng của Ban ðiều hành triển khai công tác ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng của cơ quan nhà nước; 
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b) Xây dựng, ban hành ñịnh mức kinh tế kỹ thuật về công nghệ thông 
tin; 

c) Xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
công nghệ thông tin; 

d) Hướng dẫn các cơ quan nhà nước xây dựng kế hoạch hàng năm và dự 
toán ngân sách hàng năm cho ứng dụng công nghệ thông tin; 

ñ) Thẩm tra các dự án, nhiệm vụ trong dự toán ngân sách hàng năm cho 
ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 
các cơ quan nhà nước cấp Trung ương khác về mục tiêu, nội dung chuyên 
môn, tiêu chuẩn kỹ thuật, gửi Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, 
trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chung trong dự toán ngân sách nhà 
nước hàng năm của các cơ quan; 

e) Thẩm ñịnh thiết kế sơ bộ các dự án ñược nêu trong Phụ lục III; 

g) Hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy 
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan nhà 
nước cấp Trung ương khác xây dựng báo cáo hàng năm và báo cáo thường 
xuyên tình hình thực hiện Chương trình này; 

h) Kiểm tra và tổng hợp việc thực hiện Chương trình này; xây dựng báo 
cáo ñịnh kỳ 6 tháng gửi Thủ tướng Chính phủ, ñề xuất các ñiều chỉnh nội 
dung Chương trình cho phù hợp với tình hình ứng dụng công nghệ thông tin 
trong toàn quốc; 

i) Nghiên cứu, ñề xuất các phương án nâng cao hiệu quả sử dụng Mạng 
truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan ðảng, Nhà nước;  

k) Nghiên cứu, ñề xuất phương pháp ñánh giá mức ñộ thực hiện ứng 
dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước theo ñịnh hướng, kế hoạch 
quốc gia và phương pháp ñánh giá mức ñộ sử dụng và hài lòng của người dân 
ñối với các dịch vụ Chính phủ ñiện tử; 

l) Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ ñể triển khai kế hoạch ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt ñộng của các cơ quan nhà nước 5 năm và hàng 
năm. Xây dựng tài liệu, tổ chức ñào tạo và tập huấn về quản lý dự án công 
nghệ thông tin; 

m) Xây dựng các chính sách thu hút, phối hợp với doanh nghiệp trong 
công tác triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước; 

n) Xây dựng các quy ñịnh về an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt 
ñộng ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước; 
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o) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho giám ñốc công nghệ thông tin và 
cán bộ, công chức chuyên trách về công nghệ thông tin; 

p) Chỉ ñạo, triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng của cơ quan nhà nước; 

q) Xác ñịnh mô hình ứng dụng công nghệ thông tin ñiển hình các cấp, 
phổ biến triển khai nhân rộng; 

r) Nghiên cứu, xây dựng cổng thông tin ñiện tử quốc gia hỗ trợ các tổ 
chức, cá nhân truy nhập ñến thông tin, dữ liệu của các cơ quan nhà nước;  

s) Nghiên cứu triển khai thí ñiểm, phổ biến nhân rộng hệ thống quản lý 
thông tin tổng thể. 

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổng 
hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh việc bố trí vốn sự nghiệp từ ngân 
sách trung ương cho các dự án, nhiệm vụ trong dự toán ngân sách hàng năm 
cho ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước. 

5. Bộ Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền 
thông tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh việc bố trí vốn ñầu tư 
phát triển từ ngân sách trung ương cho các dự án, nhiệm vụ trong dự toán 
ngân sách hàng năm cho ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà 
nước. 

6. Bộ Nội vụ có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền 
thông tổ chức xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm kết hợp chặt chẽ 
việc triển khai Chương trình này với Chương trình cải cách hành chính. 

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, ban 
hành quy ñịnh về quy trình trao ñổi, lưu trữ, xử lý văn bản ñiện tử trên toàn 
quốc.   

7. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Thông 
tin và Truyền thông xây dựng các quy ñịnh nhằm giảm giấy tờ, tăng cường 
chia sẻ thông tin trong hoạt ñộng của cơ quan nhà nước. 

8. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông 
hướng dẫn xây dựng hệ thống thông tin dân cư tại cơ quan nhà nước các cấp. 

9. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và 
Truyền thông hướng dẫn xây dựng hệ thống thông tin ñất ñai tại cơ quan nhà 
nước các cấp. 
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ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 
2010. 

ðiều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương và Thủ trưởng các ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

  

       THỦ TƯỚNG  
Nơi nhận:                                                                            
- Ban Bí thư Trung ương ðảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;   
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- VP BCð TW về phòng, chống tham nhũng; 
- HðND, UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của ðảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước;                                                                     
- Hội ñồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;                                    

- Văn phòng Quốc hội;                                                                            Nguyễn Tấn Dũng 
- Toà án nhân dân tối cao;                                                                  
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các ñoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTðT, 
    các Vụ, Cục, ñơn vị trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b). 

 



Phụ lục I 
DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ CÔNG ðƯỢC ƯU TIÊN CUNG CẤP  
TRỰC TUYẾN TỐI THI ỂU MỨC 3 TẠI CÁC T ỈNH, THÀNH PHỐ 

 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số     /2010/Qð-TTg  
ngày    tháng     năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ) 

 
I. Các dịch vụ cấp tỉnh 
 

STT Tên dịch vụ Nhóm/loại hình dịch vụ 

1 ðăng ký thành lập doanh nghiệp  ðăng ký kinh doanh 

2 Thông báo lập ñịa ñiểm kinh doanh  ðăng ký kinh doanh 

3 ðăng ký tạm ngừng kinh doanh  ðăng ký kinh doanh 

4 
ðăng ký thay ñổi nội dung ñăng ký 
kinh doanh 

ðăng ký kinh doanh 

5 
Cấp Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt 
ñộng cho chi nhánh, văn phòng ñại 
diện 

Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, 
văn phòng ñại diện 

6 

Cấp Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt 
ñộng cho chi nhánh, văn phòng ñại 
diện do thay ñổi, bổ sung lĩnh vực 
hoạt ñộng 

Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, 
văn phòng ñại diện 

7 
Gia hạn Giấy phép hoạt ñộng giới 
thiệu việc làm cho doanh nghiệp 

Lao ñộng, việc làm 

8 Cấp số lao ñộng Lao ñộng, việc làm 

9 
Cấp Giấy phép công diễn nghệ thuật 
thời trang 

Dịch vụ ñặc thù 

10 ðổi Giấy phép lái xe Giao thông vận tải  
 

II. Các dịch vụ cấp Quận, Huyện 
 

STT Tên dịch vụ Nhóm/loại hình dịch vụ 

1 
Cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 
doanh hộ kinh doanh (cấp lại) 

ðăng ký kinh doanh 

2 
Cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 
doanh Hợp tác xã (lần ñầu) 

ðăng ký kinh doanh 

3 
ðăng ký thay ñổi nội dung ñăng ký 
kinh doanh Hợp tác xã 

ðăng ký kinh doanh 

4 Cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh ðăng ký kinh doanh 
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doanh Hợp tác xã (cấp lại) 

5 
Cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 
doanh hộ kinh doanh (cấp mới) 

ðăng ký kinh doanh 

6 Giải quyết khiếu nại lần ñầu Giải quyết khiếu nại 



Phụ lục II 
DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ CÔNG ðƯỢC ƯU TIÊN CUNG CẤP  

TRỰC TUYẾN TỐI THI ỂU MỨC 3 TẠI CÁC BỘ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số     /2010/Qð-TTg  
ngày    tháng     năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ) 

_______ 

I. Bộ Ngoại giao 
 

STT Tên dịch vụ 

1 
ðăng ký trực tuyến cấp phát hộ chiếu ngoại giao công vụ (cho 08 thủ 
tục cấp mới, cấp lại, gia hạn, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, công vụ) 

2 
ðăng ký trực tuyến ñề nghị cấp công hàm cho cán bộ công chức các 
Bộ ngành ñi công tác nước ngoài 

3 Hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự qua mạng áp dụng ở trong nước 

4 
Cấp lại bản chính Giấy khai sinh ñã ñăng ký tại các Cơ quan ñại diện 
Việt Nam và cấp bản sao giấy tờ hộ tịch ñã ñăng ký tại các Cơ quan 
ñại diện Việt Nam 

5 
ðăng ký trực tuyến cấp phát hộ chiếu ngoại giao, công vụ, phổ thông 
(cho 11 thủ tục cấp mới, gia hạn, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, công 
vụ và phổ thông) 

6 
Hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự qua mạng áp dụng ở Cơ quan 
ñại diện Việt Nam 

7 ðăng ký trực tuyến quản lý công dân Việt Nam ở nước ngoài 

8 

ðăng ký trực tuyến cấp Giấy khai sinh tại nước ngoài (cho 3 thủ tục 
liên quan: 
(1) ðăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài và có quốc tịch 
Việt Nam theo quy ñịnh của Luật quốc tịch Việt Nam; 
(2) ðăng ký khai sinh quá hạn cho người sinh ra ở nước ngoài và có 
quốc tịch Việt Nam theo quy ñịnh của Luật quốc tịch Việt Nam; 
(3) ðăng ký lại việc sinh cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, 
mà việc hộ tịch ñó trước ñây ñã ñược ñăng ký tại Cơ quan ñại diện 
Việt Nam ở nước ngoài) 

9 

ðăng ký trực tuyến cấp Giấy chứng nhận tử ở nước ngoài ( cho 3 thủ 
tục liên quan: 
(1) ðăng ký việc tử cho công dân Việt Nam chết ở nước ngoài; 
(2) ðăng ký khai tử quá hạn cho công dân Việt Nam cư trú ở nước 
ngoài; 
(3) ðăng ký lại việc tử cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài 
mà việc hộ tịch ñó trước ñây ñã ñược ñăng ký tại Cơ quan ñại diện 
Việt Nam ở nước ngoài) 
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10 
ðăng ký trực tuyến việc nhận nuôi con nuôi, nhận cha mẹ, giám hộ 
công dân tại Cơ quan ñại diện Việt Nam 

11 

ðăng ký trực tuyến cấp Giấy chứng nhận kết hôn và Giấy xác nhận ñủ 
ñiều kiện kết hôn (cho 3 thủ tục liên quan: 
(1) ðăng ký kết hôn giữa hai bên nam nữ là công dân Việt Nam tạm 
trú ở nước ngoài; 
(2) ðăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với 
người nước ngoài; 
(3) Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam 
trong thời gian cư trú ở nước ngoài) 

12 

Dịch vụ công cấp phát: 
(1) Cấp lại bản chính Giấy khai sinh ñã ñăng ký khai sinh tại Cơ quan 
ñại diện Việt Nam, mà sổ ñăng ký sự kiện hộ tịch ñó ñang lưu tại Cơ 
quan ñại diện Việt Nam ở nước ngoài. 
(2) Bản sao giấy tờ hộ tịch cho công dân Việt Nam ñã ñăng ký tại Cơ 
quan ñại diện Việt Nam, mà sổ ñăng ký các sự kiện hộ tịch ñó ñang 
lưu tại Cơ quan ñại diện Việt Nam ở nước ngoài. 
(3) Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của công dân Việt Nam ñã 
ñăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền nước ngoài. 

13 
Chứng thực Hợp ñồng, di chúc, giấy ủy quyền, các ñoạn trích tài liệu, 
bản sao, bản chụp các giấy tờ tài liệu, bản dịch ở nước ngoài 

14 

Tra cứu, xin thôi, xin trở lại quốc tịch: 
(1) Cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam 
(2) Cấp Giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam ñối với người ñã 
thành niên 
(3) Cấp Giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam ñối với người 
chưa thành niên (dưới 15 tuổi) 
(4) Cấp Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam 
(5) Trở lại quốc tịch Việt Nam (với cá nhân) 
(6) Trở lại quốc tịch Việt Nam (với gia ñình) 
(7) Xin thôi quốc tịch Việt Nam (với cá nhân) 
(8) Xin thôi quốc tịch Việt Nam (với gia ñình) 
(9) Xin nhập quốc tịch Việt Nam (với cá nhân) 
(10) Xin nhập quốc tịch Việt Nam (với gia ñình) 

15 Thủ tục hồi hương (ñăng ký thường trú ở Việt Nam) 

16 Cấp thị thực qua mạng 

17 
ðăng ký trực tuyến ñề nghị cấp thị thực cho các Ngoại giao ðoàn các 
nước tại Hà Nội 

18 

Dịch vụ ưu ñãi miễn trừ dành cho các cơ quan ñại diện ngoại giao tại 
Việt Nam (cho 5 thủ tục: 
(1) ðăng ký, gia hạn chứng minh thư, giấy lưu trú của ðoàn Ngoại 
giao; 
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(2) ðăng ký ôtô, xe máy; Chuyển nhượng ôtô, xe máy; Tái xuất ôtô, 
xe máy của ðoàn Ngoại giao; 
(3) ðăng ký nhập khẩu hàng trong và ngoài ñịnh lượng của ðoàn 
Ngoại giao; 
(4) ðề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng  (VAT) của ðoàn Ngoại giao; 
(5) ðăng ký, gia hạn sử dụng ñài thông tin vệ tinh (thủ tục xin cấp 
giấy phép) 

 
II. B ộ Tư pháp 
 

STT Tên dịch vụ 

1 ðăng ký giao dịch bảo ñảm bằng ñộng sản (trừ tàu bay, tàu biển) 

2 
ðăng ký thay ñổi nội dung giao dịch bảo ñảm ñã ñăng ký là ñộng sản 
bằng ñộng sản (trừ tàu bay, tàu biển) 

3 
Sửa chữa sai sót giao dịch bảo ñảm bằng ñộng sản (trừ tàu bay, tàu 
biển) 

4 Xóa ñăng ký giao dịch bảo ñảm bằng ñộng sản (trừ tàu bay, tàu biển) 

5 
ðăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo ñảm bằng ñộng 
sản (trừ tàu bay, tàu biển) 

6 
Cung cấp thông tin về giao dịch bảo ñảm bằng ñộng sản (trừ tàu bay, 
tàu biển) 

7 ðăng ký hợp ñồng 

8 ðăng ký thay ñổi nội dung hợp ñồng ñã ñăng ký  

9 Sửa chữa sai sót về hợp ñồng 

10 Xóa ñăng ký hợp ñồng 

  
III. B ộ Tài chính 
 

STT Tên dịch vụ 

1 ðăng ký dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên (thi lần ñầu) 

2 ðăng ký dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên (thi lại) 

3 ðăng ký dự thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán (thi lần ñầu) 

4 ðăng ký dự thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán ( thi lại) 

5 ðăng ký danh sách kiểm toán viên hành nghề 

6 
ðăng ký dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên ñối với người ñã có 
chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài 

7 ðăng ký dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên ñối với người ñã có 
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chứng chỉ hành nghề kế toán 

8 
ðăng ký tham gia kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết 
và tổ chức kinh doanh chứng khoán  

9 
Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán 
ñối với ñơn vị kế toán thuộc hoạt ñộng thu, chi ngân sách trung ương 

10 
Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán 
ñối với ñơn vị kế toán cấp I thuộc trung ương, ñơn vị sự nghiệp do cơ 
quan nhà nước thành lập tự cân ñối thu - chi thuộc trung ương 

11 
ðăng ký dự thi cấp thẻ thẩm ñịnh giá lần ñầu ñối với công dân Việt 
Nam 

12 
ðăng ký dự thi sát hạch ñối với công dân Việt Nam có chứng chỉ 
hành nghề thẩm ñịnh giá do tổ chức nước ngoài có thẩm quyền cấp 
ñược Bộ Tài chính thừa nhận 

13 
ðăng ký dự thi sát hạch cấp thẻ thẩm ñịnh giá lần ñầu ñối với người 
nước ngoài có chứng chỉ hành nghề thẩm ñịnh giá do tổ chức nước 
ngoài có thẩm quyền cấp ñược Bộ Tài chính thừa nhận 

14 ðăng ký dự thi cấp thẻ thẩm ñịnh viên về giá các lần tiếp theo 

15 Cấp ñổi thẻ thẩm ñịnh viên về giá 

16 Cấp lại thẻ thẩm ñịnh viên về giá do bị mất, bị rách 

17 ðăng ký hành nghề thẩm ñịnh giá lần ñầu 

18 ðăng ký hành nghề thẩm ñịnh giá các lần tiếp theo 

19 
Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh xổ số; sửa ñổi, bổ sung 
cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh xổ số 

20 
Cấp mã số ñơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các ñơn vị dự 
toán (ñơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các ñơn vị khác có quan hệ 
với ngân sách thuộc cấp ngân sách trung ương) 

21 

Cấp mã số ñơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án ñầu tư 
xây dựng cơ bản giai ñoạn chuẩn bị ñầu tư (chủ ñầu tư dự án ñầu tư 
xây dựng cơ bản ở giai ñoạn chuẩn bị ñầu tư năm trong kế hoạch vốn 
ñầu thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA ñược giao 
hàng năm, thuộc cấp ngân sách Trung ương) 

22 

Cấp mã số ñơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án ñầu tư 
xây dựng cơ bản giai ñoạn thực hiện ñầu tư (chủ ñầu tư dự án ñầu tư 
xây dựng cơ bản ở giai ñoạn thực hiện ñầu tư năm trong kế hoạch vốn 
ñầu thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA ñược giao 
hàng năm, thuộc cấp ngân sách Trung ương) 

23 
Cấp mã số ñơn vị có quan hệ với ngân sách các dự án ñầu tư xây dựng 
cơ bản chuyển giai ñoạn (từ giai ñoạn "chuẩn bị ñầu tư" sang giai 
ñoạn "thực hiện dự án") - (trường hợp chủ ñầu tư của dự án ñầu tư 



 5 

xây dựng cơ bản chuyển giai ñoạn sau khi có quyết ñịnh thực hiện các 
giai ñoạn tiếp theo của dự án, thuộc cấp ngân sách Trung ương) 

24 
Quyết ñịnh và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Bộ, 
cơ quan ngang Bộ 

25 

Tiếp nhận hồ sơ Hải quan ñiện tử gồm: Tờ khai ñiện tử; Tờ khai trị 
giá; Hóa ñơn thương mại; Hợp ñồng thương mại; Vận ñơn; Giấy 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Giấy phép; ðơn ñề nghị chuyển cửa 
khẩu 

26 
Quản lý cấp giấy phép trực tuyến: Tiếp nhận giấy phép từ các Bộ, 
ngành; Quản lý trừ lùi giấy phép. 

27 

Quản lý thu thuế, phí, lệ phí liên quan ñến hoạt ñộng xuất nhập khẩu: 
Giấy nộp tiền ñiện tử; Giấy bảo lãnh ñiện tử; Tình trạng nợ thuế, phí, 
lệ phí của tờ khai xuất nhập khẩu; Trao ñổi thông tin về việc thanh 
toán thuế, phí, lệ phí, bảo lãnh với ngân hàng. 

28 
Tra cứu: Tra cứu thông tin nợ thuế, phí, lệ phí ñối với tờ khai xuất 
nhập khẩu; Tra cứu trạng thái hồ sơ hải quan ( hồ sơ ñăng thuộc khâu 
nào trong các khâu của quy trình nghiệp vụ Hải quan) 

29 
Thông báo kế hoạch tổ chức các Hội nghị ñối thoại của Cơ quan thuế, 
các khóa ñào tạo tập huấn, các lớp hướng dẫn về chính sách, thủ tục 
về thuế cho Người nộp thuế ñể ñăng ký tham gia 

30 
Tiếp nhận các câu hỏi, yêu cầu giải ñáp, hướng dẫn hoặc phản hồi của 
Người nộp thuế 

31 Nộp tờ khai thuế ñiện tử 

32 ðăng ký thuế ñiện tử 

33 Nộp thuế ñiện tử 

34 Hoàn thuế ñiện tử 

35 
Cung cấp thông tin về Mã số thuế hỗ trợ Người nộp thuế xác ñịnh tình 
trạng hoạt ñộng của ñối tác 

36 
Cung cấp thông tin về số liệu thuế ñể nộp thuế ñối chiếu nghĩa vụ 
thuế với cơ quan thuế qua mạng 

37 
Trưng bày ý kiến của Người nộp thuế về các chủ trương thay ñổi thủ 
tục hành chính thuế 

38 ðăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng 

39 
ðăng ký chào bán cổ phiếu lần ñầu ra công chúng của doanh nghiệp 
có vốn ñầu tư nước ngoài chuyển ñổi thành công ty cổ phần 

40 
ðăng ký chào bán cổ phiếu lần ñầu ra công chúng của doanh nghiệp 
có vốn ñầu tư nước ngoài ñã chuyển ñổi thành công ty cổ phần 

41 ðăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng doanh nghiệp thành lập 
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mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng hoặc công nghệ cao 

42 ðăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp có ñảm bảo ra công chúng 

43 ðăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng 

44 
ðăng ký chào bán trái phiếu chuyển ñổi, trái phiếu kèm theo chứng 
quyền hoặc chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu ñãi ra công chúng 

45 
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao ñộng 
trong công ty 

46 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng 

47 ðăng ký công ty ñại chúng  

48 ðăng ký chào mua công khai  

49 
ðăng ký tham gia kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết 
và tổ chức kinh doanh chứng khoán  

50 ðề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt ñộng công ty chứng khoán 

51 ðề nghị bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán  

52 
ðề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển ñổi công ty chứng 
khoán 

53 
ðề nghị thay ñổi ñịa ñiểm ñặt trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao 
dịch, văn phòng ñại diện công ty chứng khoán 

54 ðề nghị rút bớt nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán  

55 ðề nghị tăng, giảm vốn ñiều lệ của công ty chứng khoán  

56 ðề nghị tạm ngừng hoạt ñộng công ty chứng khoán   

57 
ðề nghị thực hiện giao dịch làm thay ñổi quyền sở hữu cổ phần hoặc 
phần vốn góp từ 10% trở lên vốn ñiều lệ của công ty chứng khoán 

58 ðề nghị giải thể công ty chứng khoán trước thời hạn 

59 
ðề nghị thay ñổi người ñại diện theo pháp luật của công ty chứng 
khoán 

60 
ðề nghị thay ñổi tên công ty, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng 
ñại diện công ty chứng khoán  

61 ðề nghị ñóng cửa văn phòng ñại diện công ty chứng khoán  

62 ðóng cửa chi nhánh công ty chứng khoán  

63 ðề nghị ñóng cửa phòng giao dịch công ty chứng khoán  

64 ðề nghị lập văn phòng ñại diện công ty chứng khoán  

65 ðề nghị lập phòng giao dịch công ty chứng khoán  

66 Thành lập chi nhánh công ty chứng khoán  

67 Thành lập và hoạt ñộng Văn phòng ñại diện của công ty chứng khoán 
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nước ngoài tại Vi ệt Nam  

68 ðề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán    

69 ðề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán    

70 ðề nghị chuyển ñổi chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán    

71 
ðề nghị cấp phép thành lập và hoạt ñộng công ty quản lý quỹ ñầu tư 
chứng khoán 

72 Báo cáo tăng, giảm vốn ñiều lệ công ty quản lý quỹ 

73 ðề nghị giải thể, phá sản công ty quản lý quỹ 

74 
Thành lập và hoạt ñộng Văn phòng ñại diện của công ty quản lý quỹ 
nước ngoài tại Vi ệt Nam 

75 ðề nghị thay ñổi tên công ty quản lý quỹ 

76 ðề nghị thành lập chi nhánh công ty quản lý quỹ 

77 ðề nghị ñóng chi nhánh công ty quản lý quỹ 

78 ðề nghị tạm ngừng hoạt ñộng công ty quản lý quỹ 

79 
ðề nghị thay ñổi ñịa ñiểm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng ñại diện 
công ty quản lý quỹ 

80 
ðề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển ñổi công ty quản lý 
quỹ 

81 ðề nghị ñóng văn phòng ñại diện công ty quản lý quỹ 

82 
ðề nghị chấp thuận giao dịch làm thay ñổi quyền sở hữu cổ phần hoặc 
phần vốn góp chiếm từ 10% trở lên vốn ñiều lệ ñã góp của công ty 
quản lý quỹ 

83 Thành lập văn phòng ñại diện công ty quản lý quỹ 

84 Thành lập quỹ thành viên 

85 Báo cáo tăng, giảm vốn ñiều lệ quỹ thành viên 

86 ðăng ký lập quỹ công chúng 

87 ðăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ñại chúng 

88 
ðăng ký chào bán cổ phiếu của công ty ñầu tư chứng khoán ra công 
chúng 

89 ðăng ký hoạt ñộng lưu ký chứng khoán 

90 ðăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến 

91 
Khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và 
giao dịch một cửa với Kho bạc Nhà nước 

92 
Dịch vụ cổng giao diện thông tin yêu cầu thanh toán qua mạng và 
chương trình kê khai yêu cầu thanh toán 
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93 Việc ñăng ký mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước 

94 
Sửa ñổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt ñộng của doanh nghiệp 
bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trường hợp ñổi tên doanh 
nghiệp 

95 
Sửa ñổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt ñộng của doanh nghiệp 
bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trường hợp thay ñổi ñịa 
ñiểm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng ñại diện 

 
IV. Bộ Công Thương 
 

STT Tên dịch vụ 

1 Cấp Giấy phép hoạt ñộng ñiện lực 

2 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

3 Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm 

4 Cấp Giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công 
nghiệp 

5 Phê duyệt hạn ngạch xuất, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và 
Nitrat amôn hàm lượng cao 

6 Cấp Giấy phép xuất nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và Nitrat amôn 
hàm lượng cao  

7 Khiếu nại và ñiều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh 

8 Thông báo tập trung kinh tế 

9 ðề nghị hưởng miễn trừ ñối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và tập 
trung kinh tế 

10 ðiều tra xử lý vụ việc chống bán phá giá 

11 ðiều tra xử lý vụ việc chống trợ cấp 

12 ðiều tra xử lý vụ việc tự vệ 

13 Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng 

14 Xác nhận/không xác nhận ñăng ký sửa ñổi/bổ sung nội dung chương 
trình khuyến mại theo hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo 
việc tham gia chương trình mang tính may rủi thực hiện trên ñịa bàn 
từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên hoặc theo hình thức 
quy ñịnh tại ðiều 17 Nghị ñịnh số 37/2006/Nð -CP 

15 Xác nhận/không xác nhận ñăng ký tổ chức Hội chợ/triển lãm thương 
mại ở nước ngoài 

16 Xác nhận/không xác nhận việc thay ñổi, bổ sung nội dung ñăng ký tổ 
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chức Hội chợ/triển lãm thương mại ở nước ngoài 

17 Thẩm ñịnh hồ sơ của các doanh nghiệp tham gia chương trình Thương 
hiệu quốc gia 

18 Hệ thống chữ ký số và chứng thực chữ ký số 

19 Cấp Chứng nhận xuất xứ 

20 Cấp Giấy phép nhập khẩu tự ñộng 

21 Cấp Giấy phép nhập khẩu súng ñạn thể thao 

22 Quy trình cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu 

23 Cấp Giấy phép kinh doanh thuốc lá 

24 Cấp Giấy phép kinh doanh rượu  

25 Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh khí ñốt hóa lỏng 

26 Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh xăng dầu 

27 Cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa  

28 Cấp Giấy phép nhượng quyền thương mại giữa thương nhân nước 
ngoài và thương nhân Việt Nam 

29 Phê duyệt Kế hoạch nhập khẩu tạm nhập tái xuất vật tư, máy móc 
thiết bị của nhà thầu nước ngoài hoạt ñộng trong lĩnh vực xây dựng tại 
Việt Nam 

30 Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá 

31 Cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá 
 

V. Bộ Lao ñộng, Thương binh và Xã hội 

 
STT Tên dịch vụ 

1 
Báo cáo danh sách trích ngang ñối với người nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam không phải cấp Giấy phép lao ñộng 

2 Thông báo khi người nước ngoài ñến chào bán dịch vụ 

3 Thông báo về người nước ngoài ñến làm việc 

4 
Cấp lại Giấy phép hoạt ñộng dịch vụ ñưa người lao ñộng ñi làm việc ở 
nước ngoài khi giấy phép bị mất, bị cháy, bị hư hỏng 

5 
ðăng ký hợp ñồng ñối với các doanh nghiệp dịch vụ ñưa người lao 
ñộng ñi làm việc ở nước ngoài 

6 ðăng ký hợp ñồng nhận lao ñộng thực tập trên 90 ngày 

7 
Báo cáo ñưa người lao ñộng ñi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức 
sự nghiệp của Nhà nước 
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8 
Báo cáo ñưa người lao ñộng ñi làm việc ở nước ngoài của các doanh 
nghiệp Việt Nam trúng thầu nhận thầu ở nước ngoài 

9 
Báo cáo ñưa người lao ñộng ñi làm việc ở nước ngoài của các doanh 
nghiệp Việt Nam ñầu tư ra nước ngoài 

10 Kiểm ñịnh kỹ thuật an toàn 

 
VI. Bộ Thông tin và Truyền thông 
 

STT Tên dịch vụ 

1 Hệ thống ñăng ký cấp phép tần số qua mạng 

2 Giấy chứng nhận ñăng ký chương trình liên kết phát thanh truyền hình 

3 Giấy phép mua tin kinh tế 

4 Giấy phép thiết lập trang thông tin ñiện tử tổng hợp 

5 Công bố hợp quy ñối với sản phẩm thuộc “Danh mục sản phẩm 
chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải 
chứng nhận và công bố hợp quy” ban hành kèm theo Thông tư số 
07/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông 

6 Công bố sự phù hợp ñối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn 
thông 

7 Dịch vụ khiếu nại 

8 Dịch vụ tố cáo 

9 Cấp mã số quản lý ñối với nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin 
nhắn; nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư ñiện tử và nhà cung 
cấp dịch vụ nhắn tin qua mạng Internet 

10 Gia hạn mã số quản lý ñối với nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng 
tin nhắn; nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư ñiện tử và nhà 
cung cấp dịch vụ nhắn tin qua mạng Internet 

11 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư  

12 Xác nhận ñăng ký là ñại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát 
nước ngoài 

13 Xác nhận thông báo kinh doanh dịch vụ chuyển phát 

14 Cấp giấy phép nhập khẩu Tem Bưu chính 

15 ðăng ký hoạt ñộng Nhà ñăng ký tên miền quốc tế tại Vi ệt Nam 
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VII. B ộ Nội vụ 
 

STT Tên dịch vụ 

1 Cấp Giấy phép mới sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự 

2 Cấp Giấy phép mới sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự sau 
khi giấy phép cũ hết hạn 

3 Thay ñổi, bổ sung nội dung danh mục ñã ñược cấp phép 

4 Cấp lại Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự 
trong trường hợp giấy phép bị mất 

5 Cấp lại Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự 
trong trường hợp giấy phép bị rách, nát. 

6 Cấp lại Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự 
trong trường hợp thay ñổi chứng nhận ñăng ký kinh doanh 

7 Khen thưởng Huân chương Lao ñộng cho tập thể, cá nhân về thành 
tích ñột xuất 

8 Khen thưởng Huân chương Chiến công cho tập thể, cá nhân có thành 
tích ñột xuất 

9 Khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích ñột 
xuất 

10 Nộp hồ sơ ñăng ký thi tuyển cán bộ, công chức, viên chức nhà nước 

11 Phục vụ ñộc giả tại phòng ñọc 

12 Cấp bản sao 

13 Chứng thực lưu trữ 

 
VIII. B ộ Y tế

  

 

STT Tên dịch vụ 

1 Cấp, gia hạn, cấp lại do mất chứng chỉ hành nghề y tư nhân qua mạng 

2 Cấp, gia hạn, cấp lại do mất Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hành nghề 
y tư nhân qua mạng 

3 Cho phép tổ chức các ñợt khám, chữa bệnh nhân ñạo 

4 Cho phép người nước ngoài làm công việc chuyên môn tại Vi ệt Nam 

5 Tiếp nhận và xem xét hồ sơ kê khai giá thuốc  

6 Tiếp nhận và xem xét hồ sơ kê khai lại giá thuốc  
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7 Cấp số tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm  

8 Cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ thông tin, quảng cáo thuốc 

9 Cấp Giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế 

10 ðăng ký thử thuốc trên lâm sàng 

11 Cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn thực phẩm thông thường nhập khẩu 

12 Cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm biến ñổi gen 
nhập khẩu 

13 Cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm chức năng nhập 
khẩu 

14 Cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho trẻ nhỏ nhập khẩu (thuộc nhóm thực phẩm chức năng) 

15 Cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng y 
học nhập khẩu (thuộc nhóm thực phẩm chức năng) 

16 Cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng qua 
ống xông nhập khẩu (thuộc nhóm thực phẩm chức năng) 

17 Cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn thực phẩm chiếu xạ nhập khẩu 

18 Cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm ñối với Phụ gia thực phẩm, 
chất hỗ trợ chế biến thực phẩm nhập khẩu 

19 Cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm ñối với Phụ gia thực phẩm 
hạn chế sử dụng nhập khẩu 

20 Cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm chức năng sản 
xuất trong nước 

21 Cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng qua 
ống xông sản xuất trong nước (thuộc nhóm thực phẩm chức năng) 

22 Cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho trẻ nhỏ sản xuất trong nước 

23 Cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng y 
học sản xuất trong nước (thuộc nhóm thực phẩm chức năng) 

24 Cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn thực phẩm thực phẩm sản xuất trong 
nước là thực phẩm chiếu xạ 
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IX. Bộ Khoa học và Công nghệ 
 

STT Tên dịch vụ 

1 Hệ thống nộp ñơn sở hữu công nghiệp trực tuyến 

2 ðăng ký thực hiện ñề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên 

3 ðăng ký ñề nghị tài trợ tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế tại 
Việt Nam 

4 ðăng ký ñề nghị tài trợ, tham dự hội nghị, hội thảo khoa học tại nước 
ngoài 

5 ðăng ký ñề nghị tài trợ thực tập, hợp tác nghiên cứu ngắn hạn ở nước 
ngoài 

6 ðăng ký ñề nghị tài trợ công bố công trình khoa học 

7 ðăng ký thực hiện ñề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và 
nhân văn 

8 ðăng ký hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ 

9 ðăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ñột xuất phát 
sinh 

10 ðăng ký lĩnh vực hoạt ñộng ñánh giá sự phù hợp (thuộc trách nhiệm 
Bộ Khoa học và Công nghệ) 

11 Cấp chứng nhận ñăng ký Hợp ñồng chuyển giao công nghệ 

 
X. Bộ Tài Nguyên và Môi trường 
 

STT Tên dịch vụ 

1 Cấp phép hành nghề vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại 

2 Cấp, bổ sung, gia hạn và cấp lại Giấy phép hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ 

3 Tham khảo, cung cấp tài liệu ñịa chất và khoáng sản 

4 
Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất do tổ chức, công dân 
phát hiện cấp tỉnh ñã cấp trái pháp luật 

5 
Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất do tổ chức, công dân 
phát hiện cấp huyện ñã cấp trái pháp luật 

6 Cho thuê ñất nông nghiệp ñối với hộ gia ñình, cá nhân 

7 
Giao ñất làm nhà ở ñối với hộ gia ñình, cá nhân tại nông thôn không 
thuộc trường hợp phải ñấu giá quyền sử dụng ñất 

8 Giao ñất nông nghiệp ñối với hộ gia ñình, cá nhân. 

 



Phụ lục III 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN QUY MÔ QUỐC GIA 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số      /2010/Qð-TTg  
ngày    tháng     năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ) 

_______ 
 

 

I. Phát tri ển hạ tầng kỹ thuật 
 

TT Tên dự án Cơ quan chủ trì Ghi chú 

1 
Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ 
quan ðảng, Nhà nước 

Bộ Thông tin và 
Truyền thông  

2 Hệ thống xác thực quốc gia 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông  

3 
Hệ thống chứng thực ñiện tử và chữ ký số 
trong các cơ quan nhà nước 

Bộ Nội vụ  

4 
Mô hình kết nối các hệ thống thông tin ở 
Trung ương và ñịa phương 

Bộ Thông tin và 
Truyền thông  

 

 

II. Phát tri ển các hệ thống thông tin 
 

TT Tên dự án Cơ quan chủ trì Ghi chú 

1 
Hệ thống thông tin quản lý văn bản tích hợp 
trong toàn quốc cho các cơ quan Chính phủ 

Bộ Thông tin và 
Truyền thông  

2 Hệ thống thư ñiện tử quốc gia 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông  

3 
Hệ thống giao ban ñiện tử ña phương tiện 
giữa Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, 
ngành, ñịa phương 

Văn phòng 
Chính phủ  

4 
Hệ thống thông tin chỉ ñạo, ñiều hành của 
Chính phủ trên Mạng truyền số liệu chuyên 
dùng của các cơ quan ðảng, Nhà nước 

Văn phòng 
Chính phủ  

5 Hệ thống thông tin tài chính tích hợp Bộ Tài chính  

6 
Xây dựng và triển khai thí ñiểm hệ thống nộp 
tờ khai thuế qua mạng Internet 

Bộ Tài chính  
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7 Triển khai thủ tục hải quan ñiện tử Bộ Tài chính  

8 
Ứng dụng thương mại ñiện tử trong mua sắm 
Chính phủ 

Bộ Kế hoạch và 
ðầu tư  

9 Hệ thống thông tin hộ chiếu ñiện tử Bộ Công an  

10 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 
cấp và quản lý chứng minh nhân dân 

Bộ Công an  

11 
Bệnh án ñiện tử và quản lý hệ thống khám 
chữa bệnh 

Bộ Y tế  

12 
Hệ thống thông tin về văn bản quy phạm 
pháp luật thống nhất từ Trung ương tới ñịa 
phương 

Bộ Tư pháp  

13 Hệ thống thông tin thống kê về xây dựng Bộ Xây dựng  

14 Hệ thống thông tin về liệt sĩ và thương bệnh 
binh 

Bộ Quốc phòng  

15 Hệ thống thông tin kiểm toán nhà nước 
Kiểm toán Nhà 
nước 

 

 

III. Phát tri ển các cơ sở dữ liệu 
 

TT Tên dự án Cơ quan chủ trì Ghi chú 

1 
Cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên 
chức. 

Bộ Nội vụ  

2 
Cơ sở dữ liệu quốc gia kinh tế công nghiệp 
và thương mại 

Bộ Công 
Thương  

3 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi 
trường 

Bộ Tài nguyên 
và Môi trường 

 

4 Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo 
Thanh tra Chính 
phủ 

 

5 
Cơ sở dữ liệu tài nguyên nông nghiệp trên 
nền thông tin ñịa lý 

Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển 
Nông thôn 

 

6 Cơ sở dữ liệu quốc gia về người Vi ệt Nam 
ñịnh cư ở nước ngoài 

Bộ Ngoại giao  
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7 Cơ sở dữ liệu quốc gia về Biên giới lãnh thổ Bộ Ngoại giao  

8 Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công 
nghệ 

Viện Khoa học 
và Công nghệ 
Việt Nam 

 

9 Cơ sở dữ liệu quốc gia về lao ñộng, người có 
công và xã hội 

Bộ Lao ñộng – 
Thương binh và 
Xã hội 

 

10 Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ñầu tư 
Bộ Kế hoạch và 
ðầu tư 

 

11 Cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin kinh tế - 
xã hội. 

Bộ Kế hoạch và 
ðầu tư 

 

12 Cơ sở dữ liệu quốc gia về phân tích và dự 
báo kinh tế - xã hội 

Bộ Kế hoạch và 
ðầu tư 

 

13 Cơ sở dữ liệu quốc gia về các chỉ tiêu theo 
dõi và ñánh giá kế hoạch 5 năm 

Bộ Kế hoạch và 
ðầu tư 

 

14 Cơ sở dữ liệu quốc gia về Lý lịch Tư pháp Bộ Tư pháp  

 


